	BẢNG KÊ CHI TIẾT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NỀN KHU

	TÁI ĐỊNH CƯ XÃ AN THỦY, HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE

	
	 

	Số  TT
	Số thửa đất
	Tờ bản đồ số
	Loại đất đề nghị CQSDĐ
	Diện tích  (m2)
	Giá khởi điểm
	Lệ phí tham gia đấu giá
	Tiền đặt trước

	
	
	
	
	
	
	
	

	Khu 68
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	740
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	2
	727
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	3
	728
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	4
	729
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	5
	730
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	6
	731
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	7
	732
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	8
	773
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	9
	774
	11
	ONT
	112,6
	135.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	10
	775
	11
	ONT
	112,5
	135.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	11
	776
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	12
	777
	11
	ONT
	112,7
	135.240.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	13
	778
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	14
	811
	11
	ONT
	112,6
	135.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	15
	812
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	16
	813
	11
	ONT
	112,5
	135.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	17
	814
	11
	ONT
	112,5
	135.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	18
	815
	11
	ONT
	112,4
	134.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	19
	816
	11
	ONT
	112,6
	135.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	20
	780
	11
	ONT
	110,2
	132.240.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	21
	781
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	22
	791
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	23
	792
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	24
	793
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	25
	794
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	26
	795
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	27
	796
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	28
	797
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	29
	818
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	30
	819
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	31
	820
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	32
	821
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	33
	822
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	34
	823
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	35
	824
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	36
	827
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	37
	828
	11
	ONT
	110,2
	132.240.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	38
	829
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	39
	830
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	40
	831
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	41
	832
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	42
	833
	11
	ONT
	110,2
	132.240.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	43
	834
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	44
	835
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	45
	836
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	46
	837
	11
	ONT
	109,9
	131.880.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	47
	838
	11
	ONT
	110,1
	132.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	48
	839
	11
	ONT
	110,0
	132.000.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	49
	856
	11
	ONT
	101,1
	121.320.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	50
	857
	11
	ONT
	103,4
	124.080.000
	100.000đ/hồ sơ
	10.000.000đ/hồ sơ

	Khu 32
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	841
	11
	ONT
	108,2
	173.120.000
	100.000đ/hồ sơ
	15.000.000đ/hồ sơ

	52
	842
	11
	ONT
	112,4
	179.840.000
	100.000đ/hồ sơ
	15.000.000đ/hồ sơ

	53
	843
	11
	ONT
	112,4
	179.840.000
	100.000đ/hồ sơ
	15.000.000đ/hồ sơ

	54
	846
	11
	ONT
	112,4
	179.840.000
	100.000đ/hồ sơ
	15.000.000đ/hồ sơ

	Khu 11
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	840
	11
	ONT
	132,7
	238.860.000
	200.000đ/hồ sơ
	30.000.000đ/hồ sơ

	56
	847
	11
	ONT
	175,6
	316.080.000
	200.000đ/hồ sơ
	30.000.000đ/hồ sơ

	Khu 10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	710
	11
	ONT
	173,0
	224.900.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	58
	734
	11
	ONT
	177,1
	230.230.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	59
	741
	11
	ONT
	177,2
	230.360.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	60
	772
	11
	ONT
	177,1
	230.230.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	61
	779
	11
	ONT
	177,1
	230.230.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	62
	810
	11
	ONT
	177,1
	230.230.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	63
	817
	11
	ONT
	176,9
	229.970.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	64
	919
	11
	ONT
	177,0
	230.100.000
	200.000đ/hồ sơ
	20.000.000đ/hồ sơ

	Tổng cộng
	7.683,6
	9.724.710.000
	 
	 


